
ỦY BAN NHÂN DÂN  

HUYỆN TUY PHƯỚC 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:         /UBND-NTM Tuy Phước, ngày      tháng      năm 2024 
 

 

 

 

 

 

 

 

Kính gửi: 

 

 

- Công an huyện; 

- Thủ trưởng các Phòng, Ban: Nông nghiệp & 

PTNT, Y tế, Văn hóa và Thông tin, Kinh tế và Hạ 

tầng, Giáo dục và Đào tạo, Tài nguyên và Môi 

trường, Ban quản lý NS&VSMT, Ban quản lý DA 

ĐTXD & PTQĐ, Trung tâm Văn hóa - Thông tin- 

Thể thao, Trung tâm giáo dục Nghề nghiệp - 

Thường xuyên, Trung tâm Văn hóa – Thông tin – 

Thể thao; 

- UBND các xã: Phước Hưng, Phước Hiệp, Phước 

Lộc, Phước Thắng, Phước Thuận, Phước Thành và 

Phước An; 

- UBND thị trấn: Diêu Trì và Tuy Phước. 

  

Căn cứ Kế hoạch số 56/UBND-KH ngày 01/4/2024 của UBND huyện Tuy 

Phước về Kế hoạch triển khai xây dựng nông thôn mới năm 2024 trên địa bàn huyện; 

Theo đó chỉ còn 06 tháng để hoàn thành kế hoạch, nhằm đẩy nhanh tiến độ 

huyện đạt nông thôn mới nâng cao trên địa bàn huyện, Chủ tịch UBND huyện yêu 

cầu định kỳ vào ngày 20 hàng tháng, UBND các xã, thị trấn, các phòng, ban theo 

dõi tiêu chí báo cáo UBND huyện về tiến độ thực hiện xây dựng nông thôn mới, 

nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu và đô thị văn minh định kỳ hàng 

tháng và những khó khăn, vướng mắc để UBND huyện tổng hợp báo cáo cho 

Thường trực Huyện ủy, Ban thường vụ Huyện ủy theo dõi, chỉ đạo. 

1. Đối với các đơn vị, phòng ban huyện: Báo cáo tiến độ thực hiện các tiêu 

chí chưa đạt so với kế hoạch số 56/UBND-KH ngày 01/4/2024 cho UBND huyện 

(thông qua Phòng Nông nghiệp và PTNT tổng hợp báo cáo).  

2. Đối với UBND các xã thực hiện nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, 

nông thôn mới kiểu mẫu: Rà soát các tiêu chí theo phụ lục, tập trung những tiêu chí 

chưa đạt: nội dung thực hiện, tiến độ thực hiện, khó khăn, đề xuất … cho UBND 

huyện (thông qua Phòng Nông nghiệp và PTNT tổng hợp báo cáo). 

V/v báo cáo tiến độ thực hiện xã 

xây dựng nông thôn mới, xã nông 

thôn mới nâng cao, nông thôn mới 

kiểu mẫu và đô thị văn minh định 

và các tiêu chí chưa đạt để Huyện 

đạt NTM NC kỳ hàng tháng 



 

 

(Các phòng, ban, đơn vị theo dõi tiêu chí huyện NTM nâng cao và UBND 

các xã nêu trên báo cáo theo đề cương và phụ lục 1, 2, 3 gửi kèm theo) 

3. Đối với UBND thị trấn Diêu Trì và Tuy Phước: Báo cáo kết quả xây dựng 

đô thị văn minh cho UBND huyện (thông qua Phòng Văn hóa và Thông tin) để 

tổng hợp báo cáo cho UBND huyện. 

Thủ trưởng các đơn vị, phòng, ban của huyện và Chủ tịch UBND các xã, thị 

trấn báo cáo tiến độ thực hiện vào ngày 20 hàng tháng và chịu trách nhiệm trước 

Chủ tịch UBND huyện nếu chậm báo cáo. 

 UBND huyện yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị, phòng ban và UBND các xã, 

thị trấn triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận:  
- Như trên; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- CVP, PCVPKT;   

- Lưu: VT, K1.               

CHỦ TỊCH 

 

 

 

Huỳnh Nam 
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UBND HUYỆN TUY PHƯỚC 

PHÒNG …………… 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

Số:         /BC-…… 

      

Tuy Phước, ngày     tháng     năm 2024 

 

BÁO CÁO  

KẾT QUẢ THỰC HIỆN THÁNG ….. ĐỐI VỚI TIÊU CHÍ HUYỆN ĐẠT 

NÔNG THÔN MỚI, NTM NÂNG CAO PHÒNG PHỤ TRÁCH THAM MƯU 

 

1. Văn bản chỉ đạo, điều hành: 

Nêu các văn bản chỉ đạo, các kế hoạch triển khai thực hiện đã ban hành. 

2. Kết quả thực hiện: 

Ví dụ: 

- Tiêu chí số 2: Giao thông: 

+ Trồng cây xanh dọc theo tuyến ĐH 42 đảm bảo đạt tối thiểu 50%: ….%, 

đã tiến hành đến giai đoạn (Đã phê duyệt chủ trương đầu tư, bước lập hồ sơ thiết 

kế, phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật, hoặc đã bàn giao xây dựng…) 

+ Đầu tư xây dựng Bến xe khách tại huyện (nếu có theo quy hoạch) đạt tiêu 

chuẩn loại III trở lên: ≥ 01: đang tiến hành đến giai đoạn nào?( Đã phê duyệt chủ 

trương đầu tư, bước lập hồ sơ thiết kế, phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật, hoặc 

đã bàn giao xây dựng…) 

- Tiêu chí số 6: Kinh tế 

+ Lắp đặt biển hiệu thông báo khu vực kinh doanh; sơ đồ chỉ dẫn phân khu 

của chợ; biển hiệu cơ sở kinh doanh; lắp đặt kệ bày bán sản phẩm tại chợ Diêu Trì 

và chợ hạng 2 trên địa bàn huyện: đang tiến hành đến giai đoạn nào? 

……………. 

Đối với các tiêu chí, chỉ tiêu có tỉ lệ %, cần báo cáo tỉ lệ đã đạt, giai đoạn 

thực hiện… 

(Kết quả thực hiện tổng hợp theo mẫu phụ lục 03 gửi kèm theo) 

3. Khó khăn, vướng mắc: 

Nơi nhận:                                                                      

- UBND huyện; 

- Phòng Nông nghiệp & PTNT huyện; 

- Lưu VT.                                                                

 

TRƯỞNG PHÒNG 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ …………… 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

Số:         /BC - UBND 

      

………., ngày     tháng     năm 2024 

 

BÁO CÁO  

KẾT QUẢ THỰC HIỆN XÂY DỰNG XÃ NÔNG THÔN MỚI,  

XÃ NÔNG THÔN MỚI NÂNG CAO, XÃ NÔNG THÔN MỚI  

KIỂU MẪU THÁNG …../2024 

 

1. Các văn bản chỉ đạo, điều hành: 

Nêu công tác chỉ đạo, điều hành, nêu các kế hoạch thực hiện đã ban hành… 

2. Báo cáo rà soát tiêu chí:   

(Rà soát 19 tiêu chí theo mẫu phụ lục 01 gửi kèm theo) 

3. Tiến độ thực hiện các tiêu chí chưa đạt: 

3.1. Kết quả thực hiện các tiêu chí xã nông thôn mới: - Tiêu chí số 2 – 

Giao thông 

+ Chỉ tiêu 2.1: đạt ….% đã làm gì? Nêu khó khăn? 

+ Chỉ tiêu 2.2: …………………………………….. 

- Tiêu chí số 6 – Cơ sở vật chất văn hóa: (Đã phê duyệt chủ trương đầu tư, 

bước lập hồ sơ thiết kế, phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật, hoặc đã bàn giao xây 

dựng…) Nêu khó khăn? 

- Tiêu chí số 15 – Y tế: 

+ Chỉ tiêu 15.1: đạt…..% đã làm gì? Nêu khó khăn? 

(Kết quả thực hiện tổng hợp theo mẫu phụ lục 03 gửi kèm theo 

3.2. Kết quả thực hiện các tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao: 

+ Chỉ tiêu 2.1: đạt ….% đã làm gì? Nêu khó khăn? 

+ Chỉ tiêu 2.2: …………………………………….. 

- Tiêu chí số 6 – Cơ sở vật chất văn hóa: (Đã phê duyệt chủ trương đầu tư, 

bước lập hồ sơ thiết kế, phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật, hoặc đã bàn giao xây 

dựng…) Nêu khó khăn? 

- Tiêu chí số 15 – Y tế: 

+ Chỉ tiêu 15.1: đạt…..% đã làm gì? Nêu khó khăn? 

(Kết quả thực hiện tổng hợp theo mẫu phụ lục 03 gửi kèm theo 

3.2. Kết quả thực hiện các tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu: 
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- Đối với các tiêu chí bắt buộc: 

+ Kết quả thực hiện Tiêu chí số 2 - Thu nhập. Nêu khó khăn? 

 

+ Kết quả thực hiện Tiêu chí số 3- Thu nhập: Mô hình thôn thông minh (trên 

địa bàn xã có ít nhất 01 thôn đạt mô hình thôn thông minh đảm bảo các yêu cầu). 

Nêu khó khăn? 

- Đối với Tiêu chí tự chọn (tùy theo tình hình thực tế của địa phương, xã 

tự chọn ít nhất 01 trong các lĩnh vực nổi trội để thực hiện) 

+ Kết quả thực hiện Kiểu mẫu về Cảnh quang môi trường. Nêu khó khăn? 

(Kết quả thực hiện tổng hợp theo mẫu phụ lục 03 gửi kèm theo) 

4. Đề xuất, kiến nghị: 

 

Nơi nhận:                                                                      
- UBND huyện; 

- Phòng Nông nghiệp & PTNT huyện; 

- Lưu VT.                                                                

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ 

CHỦ TỊCH 
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Phụ lục: 01 -  KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG THEO BỘ TIÊU CHÍ XÃ NÔNG THÔN MỚI  (ĐẾN …./…../2024) 

(Kèm theo Báo cáo  số        /BC-UBND ngày     /      /2024 của UBND xã….) 

 

 

Số  

TT 
Tên xã 

Tên tiêu chí 

Ghi  

chú 

(kết 

quả 

đạt 

TC) 

1. 

Quy 

hoạch 

2. 

Giao 

thông 

3. 

Thuỷ 

lợi và 

phòng, 

chống 

thiên 

tai 

4. 

Điện 

5. 

Trường 

học 

6. 

Cơ 

sở 

vật 

chất 

VH 

7. Cơ 

sở hạ 

tầng 

thương 

mại 

nông 

thôn 

8. 

Thông 

tin và 

Truyền 

thông 

9. 

Nhà 

ở  

dân 

cư 

10. 

Thu 

nhập 

11. 

Nghèo 

đa 

chiều 

12. 

Lao 

động 

13. 

Tổ 

chức 

SX 

và PT 

kinh 

tế 

nông 

thôn 

14. 

Giáo 

dục 

và 

Đào 

tạo 

15. 

Y 

tế  

16. 

Văn 

hóa 

17. 

Môi 

trường 

và an 

toàn 

thực 

phẩm 

18. 

Hệ 

thống 

chính 

trị và 

tiếp 

cận 

PL 

19. 

Quốc 

phòng 

và An 

ninh 

1 
Xã 

………. 
                                      …./19 

 

 

PHỤ LỤC 2-  TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN XÃ NÔNG THÔN MỚI CAO (ĐẾN …./…../2024) 

(Kèm theo Báo cáo  số        /BC-UBND ngày     /      /2024 của UBND xã….) 

 

Số  

TT 
Nội dung 

Tên tiêu chí Ghi  

chú 

(kết 

quả 

đạt 

TC) 

Tiêu 

chí 

số 1 

Tiêu 

chí 

số 2 

Tiêu 

chí số 

3 

Tiêu 

chí 

số 4 

Tiêu 

chí 

số 5 

Tiêu 

chí số 

6 

Tiêu 

chí số 

7 

Tiêu 

chí số 

8 

Tiêu 

chí 

số 9 

Tiêu 

chí 

số 10 

Tiêu 

chí 

số 11 

Tiêu 

chí 

số 

12 

Tiêu 

chí số 

13 

Tiêu 

chí số 

14 

Tiêu 

chí 

số 

15 

Tiêu 

chí 

số 

16 

Tiêu 

chí số 

17 

Tiêu 

chí số 

18 

Tiêu 

chí 

số 

19 

1 NTM                                        …./19 

2 NTMNC                                       …./19 
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PHỤ LỤC 03: KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC TIÊU CHÍ XÂY DỰNG NTM, NTMNC,  

NTMKM XÃ …. (ĐẾN …./…../2024) 

 

STT 

NHIỆM VỤ 

- TIÊU CHÍ  NỘI DUNG THỰC HIỆN 

Kết quả thực hiện 

tháng 4 

Kết quả thực 

hiện tháng 5 

Kết quả thực 

hiện tháng 6 

Thời 

gian 

hoàn 

thành 

I Xã xây dựng Nông thôn mới 

1 
Tiêu chí 2: 

 Giao thông 

1. Tỷ lệ đường thôn và đường liên 

thôn ít nhất được cứng hóa, đảm bảo 

ô tô đi lại thuận tiện. 

(Đã phê duyệt chủ 

trương đầu tư, 

bước lập hồ sơ 

thiết kế, phê duyệt 

Báo cáo kinh tế - 

kỹ thuật, hoặc đã 

bàn giao xây 

dựng…)  

Kết quả thực 

hiện; 

Kết quả thực 

hiện; 
  

2. Tỷ lệ đường ngõ, xóm sạch và 

đảm bảo đi lại thuận tiện  
…. 

Kết quả thực 

hiện; 

Kết quả thực 

hiện;  
  

2 

Tiêu chí 13: 

Tổ chức sản 

xuất và phát 

triển kinh tế 

nông thôn 

1. Xã có mô hình liên kết sản xuất 

gắn với tiêu thụ sản phẩm chủ lực 

đảm bảo bền vững 

Đã thực hiện liên 

kết sản xuất gắn 

với tiêu thụ sản 

phẩm chủ lực  

Kết quả thực 

hiện; 

Kết quả thực 

hiện;  
  

2. Có tổ khuyến nông cộng đồng 

hoạt động hiệu quả 

Đã thành lập tổ 

khuyến nông cộng 

đồng QĐ số  ngày    

tháng   năm 

Kết quả thực 

hiện; 

Kết quả thực 

hiện;  
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3 
Tiêu chí 15: 

Y tế 

1. Tỷ lệ người dân tham gia bảo 

hiểm y tế (áp dụng đạt cho cả nam 

và nữ) 

Đã vận người dân 

tham gia bảo hiểm 

y tế 

Kết quả thực 

hiện; 
    

II Xã xây dựng Nông thôn mới nâng cao 

1 
Tiêu chí 2: 

Giao thông 

1. Tỷ lệ đường thôn và đường liên 

thôn ít nhất được cứng hóa, đảm bảo 

ô tô đi lại thuận tiện. 

(Đã phê duyệt chủ 

trương đầu tư, 

bước lập hồ sơ 

thiết kế, phê duyệt 

Báo cáo kinh tế - 

kỹ thuật, hoặc đã 

bàn giao xây 

dựng…)  

Kết quả thực 

hiện; 

Kết quả thực 

hiện;  
  

2. Tỷ lệ đường ngõ, xóm sạch và 

đảm bảo đi lại thuận tiện  
…. 

Kết quả thực 

hiện; 

Kết quả thực 

hiện;  
  

2 

Tiêu chí 13: 

Tổ chức sản 

xuất và phát 

triển kinh tế 

nông thôn 

1. Tỷ lệ sản phẩm chủ lực của xã 

được bán qua kênh thương mại điện 

tử 

Đã thực hiện liên 

kết sản xuất gắn 

với tiêu thụ sản 

phẩm chủ lực  

Kết quả thực 

hiện; 

Kết quả thực 

hiện;  
  

2. Có mô hình phát triển kinh tế 

nông thôn hiệu quả theo hướng tích 

hợp đa giá trị (kinh tế, văn hóa, môi 

trường) 

Rà soát xã đã Có 

mô hình phát triển 

kinh tế nông thôn 

hiệu quả 

Kết quả thực 

hiện; 

 Kết quả thực 

hiện; 
  

3 
Tiêu chí 14: 

Y tế 

1. Xã triển khai thực hiện quản lý 

sức khoẻ điện tử 
 

Kết quả thực 

hiện; 
    

III Xã xây dựng Nông thôn mới kiểu mẫu 

1 
Tiêu chí 2: 

 Thu nhập 

Rà soát Thu nhập bình quân đầu 

người của xã (triệu đồng/người)  
Đã chỉ đạo rà soát  

Đã chỉ đạo rà 

soát  

Kết quả thực 

hiện;  
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2 

Tiêu chí 3: 

Mô hình thôn 

thông minh 

1. Có các nhóm/ tổ công nghệ số 

cộng đồng trong thôn hoạt động 

hiệu quả 

Kết quả thực hiện; 

văn bản chỉ đạo 

triển khai 

Kết quả thực 

hiện; 

Kết quả thực 

hiện;   
 

2. Tỷ lệ hộ, cơ sở sản xuất, kinh 

doanh ứng dụng internet, các mạng 

xã hội (zalo, facebook,…), kênh 

thương mại điện tử để quảng bá, bán 

sản phẩm 

Kết quả thực hiện; 

văn bản chỉ đạo 

triển khai 

Kết quả thực 

hiện; văn bản 

chỉ đạo triển 

khai 

Kết quả thực 

hiện;   
 

3 

Tiêu chí tự 

chọn: Kiểu 

mẫu về cảnh 

quang môi 

trường 

1. Tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt và 

chất thải rắn không nguy hại trên 

địa bàn được thu gom, xử lý theo 

quy định 

Kết quả thực hiện; 

văn bản chỉ đạo 

triển khai 

Kết quả thực 

hiện; văn bản 

chỉ đạo triển 

khai 

Kết quả thực 

hiện;   
 

2. Mô hình về thu gom, vận chuyển, 

xử lý rác thải sau phân loại được 

triển khai có hiệu quả, bền vững. 

Kết quả thực hiện; 

văn bản chỉ đạo 

triển khai 

Kết quả thực 

hiện; văn bản 

chỉ đạo triển 

khai 

Kết quả thực 

hiện;   
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PHỤ LỤC 04: KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC TIÊU CHÍ HUYỆN NÔNG THÔN MỚI, HUYỆN NÔNG THÔN MỚI NÂNG 

CAO (ĐẾN …./…../2024) 

 

STT 

NHIỆM 

VỤ - TIÊU 

CHÍ 

NỘI DUNG THỰC HIỆN Cơ quan chủ trì 
Kết quả 

thực hiện tháng 4 

Kết quả thực 

hiện tháng 5 

Thời gian 

hoàn thành 

1 
Tiêu chí 2: 

 Giao thông 

1. Trồng cây xanh dọc theo 

tuyến ĐH 42 đảm bảo đạt tối 

thiểu 50%. 

Ban QLDA ĐTXD & 

PTQĐ huyện 

BQL DA DDTXD 

& PTQĐ đã trình 

UBND huyện xin 

chủ trương đầu tư 

Kết quả thực 

hiện 
Tháng 9/2024 

2. Đầu tư xây dựng Bến xe 

khách tại huyện (nếu có theo 

quy hoạch) đạt tiêu chuẩn loại 

III trở lên: ≥ 01  

Ban QLDA ĐTXD & 

PTQĐ huyện 

Thực hiện kêu gọi  

nhà đầu tư 

Kết quả thực 

hiện 
Quý III/2025 

2 

Tiêu chí 5: 

 Y tế - Văn 

hóa - Giáo 

dục  

1. Hướng dẫn người dân tham 

gia bảo hiểm y tế (áp dụng đạt 

cho cả nam và nữ): đạt ≥ 95% 

Phòng Y tế huyện 

Ban hành kế hoạch 

số 25/KH-PYT 

ngày 10/2/2023 

của Phòng Y tế 

Kết quả thực 

hiện 
Quí I/2025 
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2. Trung tâm Văn hóa - Thể 

thao huyện đạt chuẩn, có 

nhiều hoạt động văn hóa - thể 

thao kết nối với các xã 

Phòng VH -TT huyện  

Tổ chức ..... lớp 

năng khiếu, ...cuộc 

liên hoan, hội thi, 

hội diễn, hội chợ 

triển lãm đã được 

tổ chức, …..cuộc 

thi đấu thể thao. 

Tập huấn  ….. lớp 

chuyên môn, 

nghiệp vụ về Văn 

hóa- Thể thao cho 

cơ sở 

Tổ chức ..... 

lớp năng 

khiếu, ...cuộc 

liên hoan, hội 

thi, hội diễn, 

hội chợ triển 

lãm đã được 

tổ chức, 

…..cuộc thi 

đấu thể thao. 

Tập huấn  ….. 

lớp chuyên 

môn, nghiệp 

vụ về Văn 

hóa- Thể thao 

cho cơ sở 

Quí III-

IV/2024 

3. Xây dựng thực hiện có 

100% số trường Trung học 

phổ thông đạt chuẩn quốc gia 

mức độ 1, trong đó có ít nhất 

01 trường đạt chuẩn quốc gia 

mức độ 2 (Trường PTTH 

Nguyễn Diêu) 

Phòng GD&ĐT huyện 

phối hợp trường xác 

định cụ thể 

- Trường THPT 

Xuân Diệu đang 

hoàn thiện hồ sơ để 

đề nghị cấp có 

thẩm quyền kiểm 

định công nhận đạt 

chuẩn quốc gia 

mức độ 2 

  01/12/2024 
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4. Trung tâm giáo dục nghề 

nghiệp - giáo dục thường 

xuyên đạt kiểm định chất 

lượng giáo dục cấp độ 2, hoặc 

đánh giá đạt tiêu chuẩn chất 

lượng giáo dục thông qua các 

thiết chế giáo dục khác được 

giao chức năng, nhiệm vụ giáo 

dục thường xuyên trên địa bàn 

Trung tâm giáo dục 

Nghề nghiệp - Thường 

xuyên huyện 

- Trung tâm  

GDNN-GDTX 

đăng ký danh mục 

đầu tư, đăng ký số 

lượng biên chế 

tuyển dụng trong 

năm 2024. 

Kết quả thực 

hiện 
Quí  IV/2024 

3 
Tiêu chí 6: 

 Kinh tế 

1. Lắp đặt biển hiệu thông báo 

khu vực kinh doanh; sơ đồ chỉ 

dẫn phân khu của chợ; biển 

hiệu cơ sở kinh doanh; lắp đặt 

kệ bày bán sản phẩm tại chợ 

Diêu Trì và chợ hạng 2 trên 

địa bàn huyện 

Phòng KT&HT 
BQL chợ Diêu Trì, 

UBND các xã: 

Phước Hòa, Phước 

Sơn tổ chức rà soát 

theo nội dung kế 

hoạch số 82/KH-

UBND ngày 

12/7/2023 của 

UBND huyện 

Kết quả thực 

hiện 
Quý IV/2024 

2. Xây dựng hệ thống cấp, 

thoát nước đến từng hộ kinh 

doanh thịt, thủy hải sản tươi 

sống, dịch vụ ăn uống  tại chợ 

Diêu Trì và chợ hạng 2 trên 

địa bàn huyện 

Phòng KT&HT 
Kết quả thực 

hiện 
Quý IV/2024 

3. Có chợ đạt tiêu chuẩn chợ 

kinh doanh thực phẩm theo 

quy định 

Phòng KT&HT 
Kết quả thực 

hiện 
Quý IV/2024 
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4 
Tiêu chí 7: 

Môi trường 

1. Kế hoạch kiểm tra cơ sở sản 

xuất, kinh doanh thực phẩm 

do huyện quản lý tuân thủ các 

quy định về đảm bảo an toàn 

thực phẩm 

Phòng Nông nghiệp và 

PTNT huyện 

Phối hợp với các 

đơn vị liên quan 

kiểm tra các cơ sở 

sản xuất, kinh 

doanh thực phẩm 

theo định kỳ/đột 

xuất 

Kết quả thực 

hiện 
01/11/2024 

2. Xây dựng điểm tập kết, 

trung chuyển chất thải rắn 

sinh hoạt trên địa bàn huyện 

có hạ tầng về bảo vệ môi 

trường theo quy định: đạt  

100% 

Phòng TN&MT huyện 

- Phòng KT&HT 

Kế hoạch số 

14/KH-UBND 

ngày 29/1/2024 

…% Quí II-III/2024 

3. Hướng dẫn thực hiện, phân 

loại chất thải rắn sinh hoạt và 

chất thải rắn không nguy hại 

trên địa bàn huyện được thu 

gom và xử lý theo quy định: 

đạt  ≥ 95% 

Phòng TN&MT huyện 

- Ban QLNS&VTMT 

huyện-UBND các xã, 

thị trấn 

81,54% …% Quí II-IV/2024 

4. Hướng dẫn hộ dân phân 

loại rác thải tại nguồn: đạt ≥ 

70% 

UBND các xã, thị trấn 53,50% …% Quí II-IV/2024 

5. Đầu tư xây dựng hệ thống 

nước thải sinh hoạt trên địa 

bàn toàn huyện được thu gom, 

xử lý bằng các biện pháp, 

công trình phù hợp: ≥ 50% 

Ban 

QLDAĐTXD&PTQĐ; 

Phòng KT&HT; Phòng 

TN&MT 

Kế hoạch số 

14/KH-UBND 

ngày 29/1/2024 

…% 
Quí III-

IV/2024 
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6. Triển khai phân loại, thu 

gom chất thải nhựa phát sinh 

trên địa bàn  tái sử dụng, tái 

chế, xử lý theo quy định: đạt ≥ 

70% 

UBND các xã, thị trấn; 

Phòng KT&HT, Phòng 

TN&MT huyện 

30% ….% Quí II-IV/2024 

7. Xây dựng kế hoạch/Đề án 

kiểm kê, kiểm soát, bảo vệ 

chất lượng nước; phục hồi 

cảnh quan, cải tạo hệ sinh thái 

ao hồ và các nguồn nước mặt 

trên địa bàn huyện 

UBND các xã, thị trấn 

Kiểm tra, khảo sát 

các khu vực cần 

bảo vệ chất lượng 

nước, phục hồi 

cảnh quan, cải tạo 

hệ thống sinh thái 

ao hồ và các nguồn 

nước mặt 

Kết quả thực 

hiện 
Quí II-IV/2024 

8. Cảnh quan, không gian trên 

địa bàn toàn huyện đảm bảo 

sáng - xanh - sạch - đẹp 

UBND các xã, thị trấn 

- Khảo sát các vị 

trí cần trồng thêm 

cây xanh  

- Tăng cường công 

tác ra quân thu dọn 

vệ sinh môi trường, 

nạo vét, khơi thông 

cống rảnh 

Kết quả thực 

hiện 
Quí II-IV/2024 

5 
Tiêu chí 8: 

Chất lượng 

1. Đầu tư, mở mạng hệ đường 

ống cung cấp nước sạch, 

nhằm đảm cấp nước sinh hoạt 

đạt chuẩn bình quân đầu 

người/ ngày đêm:  ≥ 80 lít 

Ban Quản lý 

DAĐT&XD huyện - 

Ban QLNS&VTMT 

huyện 

Triển khai xây 

dựng xây dựng Dự 

án nước sạch 

Phước An, Phước 

Thành 

Kết quả thực 

hiện 

Quí III-

IV/2024 
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2. Tập huấn bồi dưỡng chuyên 

môn, nghiệp vụ cho cán bộ 

làm công tác quản lý chất 

lượng an toàn thực phẩm nông 

lâm thủy sản do huyện quản lý  

Phòng Nông nghiệp và 

PTNT huyện 

Kế hoạch đã được 

UBND phê duyệt 

tại Quyết định số 

589/QĐ-UBND 

ngày 31/01/2024 

Kết quả thực 

hiện 
Tháng 11/2024 

6 

Tiêu chí 9: 

An ninh, 

trật tự - 

1. Triển khai thực hiện kế 

hoạch về An ninh, trật tự trên 

địa bàn huyện được giữ vững 

ổn định và nâng cao 

Công an huyện 
Đã ban hành kế 

hoạch 

Kết quả thực 

hiện 

Quí III-

IV/2024 
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